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STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2250000001 Nguyễn Tuấn Anh T. Trung Kế

2 2250000012 Lê Văn Duy T. Bản Thành

3 2250000040 Hồ Đắc Mạnh T. Quảng Hùng

4 2250000045 Lê Anh Nguyên T. Bổn Tín

5 2250000050 Lê Hoàng Phúc T. Minh Duyên

6 2250000088 Võ Hữu Trí T. Giác Minh Hựu

7 2250000092 Nguyễn Thị Hoàng Anh TN. Liên Hằng

8 2250000095 Cao Thị Ngọc Bích TN. Tâm Liên

9 2250000096 Phạm Nguyễn Linh Chi TN. Diệu An

10 2250000098 Nguyễn Thị Cúc TN. Quang Quỳnh

11 2250000103 Lê Nguyễn Kỳ Duyên TN. Viên Thông

12 2250000108 Nguyễn Thị Thu Hà TN. Trung Giác

13 2250000109 Lê Thị Thuận Hải TN. Viên Thành

14 2250000118 Võ Thị Vân Hậu Thích Nữ Liên Tỉ

15 2250000120 Nguyễn Thị Hiền TN. Nhuận Nguyên

16 2250000124 Huỳnh Thị Lệ Hòa TN. Minh Phúc

17 2250000130 Phạm Nguyễn Liên Kiều TN. Diệu Phúc

18 2250000132 Nguyễn Thị Lan TN. Huệ Bảo

19 2250000135 Nguyễn Tôn Thị Thùy Linh TN. Tĩnh Huyền

20 2250000142 Lê Thị Ly Ly TN. Tuệ An

21 2250000148 Võ Thị Hoài Mỹ TN. Huệ Ngọc

22 2250000157 Đào Như Ngọc TN. Liên Phụng

23 2250000160 Nguyễn Thị Quỳnh Như TN. Tuệ Hỷ

24 2250000161 Hoàng Ngọc Nhung TN. Thường Đức

25 2250000184 Đặng Thị Thi Thơ TN. Huệ Thắng

26 2250000205 Hồ Thị Thiên Vân TN. An Bảo
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27 2250000206 Lê Nguyễn Tiểu Vân TN. Giới Tịnh

28 2250000207 Phan Thị Thúy Vi TN. Nhẫn Luân

29 2250000212 Trần Thị Kim Yến T. Nữ Tịnh Yến

30 2250000216 Nguyễn Thị Thu Phương TN. Quảng Pháp

Văn Phòng
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Giảng viên


